	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
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Câu 1 (8.0 điểm)

Bạn có nản lòng nếu cuộc sống không bao giờ hết thử thách?
Câu 2 (12.0 điểm)

Nét tương đồng và khác biệt trong tâm lí của nhân vật Tràng và nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân).
===== Hết =====
- Thí sinh không sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.
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HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 BTTHPT                  

NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN THI: NGỮ VĂN

Ngày thi: 25/3/2015

 (Đáp án gồm có 04 trang)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	Trình bày quan điểm của bản thân về cách ứng xử trước thử thách trong cuộc sống
	8.0

	
	
	Yêu cầu chung
	

	
	
	- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và khả năng bày tỏ thái độ, chủ kiến của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng, được tự do bày tỏ quan điểm riêng của mình, nhưng phải có thái độ chân thành nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể
	

	
	a.
	Giải thích 
	1.0

	
	
	- Thử thách: là những yếu tố khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó mà buộc con người ta phải vượt qua. 

- Câu hỏi đặt ra ở đề bài vừa là sự nhận thức về những thử thách luôn tồn tại trong cuộc sống, vừa là sự gợi mở cách ứng xử  trước những thử thách đó.
	0.5

0.5

	
	b.
	Bàn luận về cách ứng xử trước những thử thách của cuộc sống
	5.0

	
	
	- Cuộc sống luôn luôn tồn tại những thử thách, khó khăn (thử thách do khách quan hoặc chủ quan mang lại, thử thách vô hình hoặc hữu hình, thử thách nhỏ hoặc lớn...)

- Trước thử thách, khó khăn, con người thường có hai cách ứng xử:

+ Có người sẵn sàng đương đầu để vượt qua, sống mạnh mẽ và khẳng định bản thân.

+ Có người nản lòng, buông xuôi, đầu hàng, chấp nhận thất bại.

- Để vượt qua thử thách của cuộc sống, con người cần phải có sức mạnh vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là niềm tin, ý chí, nghị lực, tri thức và kinh nghiệm...
	1.0
1.5

1.5

1.0

	
	c.
	Trình bày thái độ, cách ứng xử riêng của bản thân trước thử thách
	2.0

	
	
	Từ những nhận thức và trải nghiệm riêng, thí sinh cần nêu được quan điểm cuả mình về cách ứng xử của cá nhân trước những khó khăn, thử thách không thể tránh khỏi trong cuộc sống.
	

	2
	
	Nét tương đồng và khác biệt trong tâm lí của nhân vật Tràng và nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân)
	12.0

	
	
	Yêu cầu chung
	

	
	
	- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức về lí luận văn học, tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản, khả năng cảm nhận văn chương của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể cảm nhận và kiến giải theo những cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ, căn cứ xác đáng.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể
	

	
	a.
	Giới thiệu tác giả, tác phẩm
	1.0

	
	
	- Kim Lân là cây bút có sở trường về truyện ngắn. Ông thường viết về nông thôn và người nông dân bằng tất cả sự chân thành và xúc động.

- Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn in trong tập Con chó xấu xí.
	0.5

0.5

	
	b.
	Bối cảnh nảy sinh tâm lí của Tràng và bà cụ Tứ
	1.0

	
	
	- Tràng và bà cụ Tứ là hai mẹ con trong một gia đình lao động nghèo, đang phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp. 

- Trong tình cảnh đói khát, có người đàn bà lạ đã theo không Tràng về nhà. Tràng bỗng dưng có vợ, bà cụ Tứ bỗng dưng có dâu.
	0.5

0.5

	
	c
	Nét tương đồng trong tâm lí của Tràng và bà cụ Tứ
	5.0

	
	
	- Tâm lí ngỡ ngàng, ngạc nhiên, không dám tin.

- Tấm lòng nhân hậu, tình người ấm áp.

- Niềm tin và niềm hi vọng sống.

( Qua sự tuơng đồng trong tâm lí của hai nhân vật, nhà văn Kim Lân muốn khẳng định: những con người lao động nghèo, trong những ngày đói khát, ngay bên bờ vực của cái chết, vẫn tha thiết hướng về sự sống, vẫn thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
	1.0

1.5

1.5

1.0

	
	d
	Những nét khác biệt trong tâm lí của hai nhân vật
	4.0

	
	
	- Vốn là gã trai xấu xí, thô kệch, nghèo đói, không lấy nổi vợ, bỗng dưng có người đàn bà theo không về làm vợ nên cảm xúc tràn ngập tâm hồn Tràng là niềm vui sướng và hạnh phúc.

- Khác với Tràng, là người mẹ nghèo, trải đời và đầy trải nghiệm, đã trải qua những thê thảm, mất mát của sự nghèo đói nên nét tâm lí chủ đạo của bà cụ Tứ là sự tủi thân, tủi phận, là niềm băn khoăn lo lắng.

-> Điểm khác biệt trong tâm lí hai nhân vật đã cho thấy tấm lòng thấu hiểu sâu sắc và tài năng của Kim Lân trong việc nắm bắt và diễn tả tâm lí người lao động.
	1.5

1.5

1.0

	
	e
	Đánh giá nâng cao
	1.0

	
	
	- Bằng nghệ thuật tạo dựng tình huống truyện độc đáo, kết hợp dựng đối thoại sinh động và độc thoại nội tâm, Kim Lân đã thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật.

- Những nét chung và riêng trong tâm lí nhân vật Tràng và bà cụ Tứ giúp ta cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảnh và vẻ đẹp của người lao động nghèo trong nạn đói, qua đó hiểu rõ hơn chiều sâu nhân đạo của tác phẩm.
	0.5

0.5

	Lưu ý chung

1. Đây là đáp án mở, thang điểm có thể không quy định chi tiết đối với từng ý nhỏ, chỉ nêu mức điểm của phần nội dung lớn nhất thiết phải có.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu mỗi câu, đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.

5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.


...................................................HẾT..................................................
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